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1 Triết học Mác – Lê n in  3

2 Kinh tế chính trị Mác – Lê n in  2

3 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2

4 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2

5 Lịch sử Đảng CSVN 2

6 Tư duy biện luận ứng dụng 2

7 Nghiên cứu khoa học 3

8 Những vấn đề kinh tế-xã hội Đông Nam Bộ 2

9 Nhập môn ngành Dinh dưỡng 2

10 Tâm lý y học – đ ạ o  đ ứ c  Y  h ọ c  2

11 Hoá sinh 2

12 Thực hành hóa sinh  2

13 Vi sinh vật 2

14 Thực hành vi sinh vật 2

15  Giải phẫu  người  2

16 Thực hành Giải phẫu  1

17 Hoá sinh dinh dưỡng 2

18 Sinh lý Dinh dưỡng  2

19 Bệnh học nội khoa  2

20 Thực hành Bệnh học nội khoa  2

21 Bệnh học ngoại khoa  2

22 Thực hành Bệnh học ngoại khoa  2

23 Bệnh học sản khoa  2

24 Thực hành Bệnh học sản khoa  2

25 Bệnh học nhi khoa  2

26 Thực hành Bệnh học nhi khoa  2

27 Dinh dưỡng cơ sở   2

28 Đại cương Dinh dưỡng lâm sàng và tiết chế dinh dưỡng 2

29 Dinh dưỡng học đường 2

30 Dinh dưỡng người cao tuổi 2

31 Dinh dưỡng và hoạt động thể lực 2

32 Kỹ thuật chẩn đoán dinh dưỡng cho các đối tượng 2

33 Dinh dưỡng cộng đồng 2

34 Thực hành  dinh dưỡng cộng đồng 2

35 Thuốc, thực phẩm và dinh dưỡng 2

36 Truyền thông, giáo dục và tư vấn dinh dưỡng 2

37 Thực hành Truyền thông, giáo dục và tư vấn dinh dưỡng 2

38 Đánh giá tình trạng dinh dưỡng 2

39 Thực hành Đánh giá tình trạng dinh dưỡng 2

40 Dinh dưỡng điều trị 1 3

41 Thực hành Dinh dưỡng điều trị 1 2

42 Dinh dưỡng điều trị 2 3

43 Thực hành Dinh dưỡng điều trị 2 2

44 Dịch tễ học và phương pháp nghiên cứu trong dinh dưỡng 2

45 Thực hành Dịch tễ học và phương pháp nghiên cứu trong dinh dưỡng 2

46 Khoa học thực phẩm và an toàn vệ sinh thực phẩm 2

47 Quản lý dịch vụ chế biến thực phẩm và dinh dưỡng 2

48 Thực hành dinh dưỡng bệnh viện 2

49 Quản lý hoạt động cơ sở dịch vụ thực phẩm và dinh dưỡng 2

50 Thực hành Quản lý hoạt động cơ sở dịch vụ thực phẩm và dinh dưỡng 2

51 Kỹ thuật chuẩn bị và chế biến món ăn 2

52 Thực hành Kỹ thuật chuẩn bị và chế biến món ăn 2

53 Thực tập dinh dưỡng bệnh 2

54 Phát triển sản phẩm 2

55 Độc tố học thực phẩm 2

56 Đảm bảo chất lượng và luật thực phẩm 2

57 Cảm quan thực phẩm 2

58 Dinh dưỡng và văn hóa xã hội 2

59 Ung thư học 2

60 Thực phẩm chức năng 2
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